
Biểu 03

Đơn vị tính: đồng

Giá trị tài sản hiện có 

theo báo cáo hàng 

năm 

Số tiền đóng quỹ

1 Công ty CP Hồng Lai 50.000.000 500.000

2 Công ty TNHH xây dựng Anh Tuấn 3.835.168.245 767.000

3 Công ty TNHH Sản xuất và Thương  mại Bảo Chung 18.394.664.883 3.679.000

4 Công ty CP Hoàng Ngân Hà Tĩnh 9.677.791.490 1.936.000

5 Công ty cổ phần Quốc Phòng 9.000.000.000 1.800.000

6 Công ty CP đầu  tư phát triển Phú Cường Đạt 3.242.149.821 648.000

7 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Hải Qúy 3.432.623.394 687.000

8 Công ty CP XD Hồng Sơn- Chi nhánh Thạch Điền 9.057.438.392 1.811.000

9 Công ty TNHH SUNEST FOOD 1.011.030.000 500.000

10 Công ty TNHH xây dựng và Thương Mại Nguyên Hà 1.919.990.445 500.000

11 Công ty TNHH sản xuất Kinh doanh Đức Tiến 1.000.000.000 500.000

12 Công ty CP CP Thương mại dịch và xây dựng Trung Anh 3.227.546.183 646.000

13 Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương Mại Quyết Thắng 3.263.609.874 653.000

14 Công ty TNHH Nam Điền 86 10.202.995.678 2.041.000

15 Công ty CP Tư vấn và Xây dựng Sáu Khỏe 3.000.000.000 600.000

16 Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại An Hà 491.222.222 500.000

17 Công ty TNHH xây dựng và Cơ Điện Xuân Đại Phát 1.000.000.000 500.000

18 Công ty TNHH Thương mại và Tổng hợp Phú Nguyên Gold 1.000.000.000 500.000

19 Công ty TNHH chế biến Thương mại Việt Trang 12.202.325.013 2.440.000

20 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Long Hoài 29.597.640 500.000

21 Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xây dựng Hoàng Dũng 3.985.189.662 797.000
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22 Công ty TNHH xây dựng Thương mại TC 3.925.312.559 785.000

23 Công ty TNHH tôn thép Hoàng Thạch 3.872.279.565 774.000

24 Công ty TNHH xây dựng và Thương mại Tấn Phát HT 5.715.633.077 1.143.000

25 Công ty TNHH Thành Đô HT 3.371.174.506 674.000

26 Công ty TNHH VFOODS 2.000.000.000 500.000

27 Công ty TNHH GOVY 528.073.753 500.000

28 Công ty TNHH sản xuất ống nhựa dẻo PVC Linh Phương 2.153.331.777     500.000

29 Công ty TNHH Thương mại Hưng Hải HT 5.000.000.000     1.000.000

Tổng cộng 28.381.000
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